ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 9
Thì quá khứ đơn:
1. Cấu trúc câu:
(+) S + V(ed/ cột 2) + O                      Với động từ tobe:   S + was/ were …………
Có hai cách hình thức động từ ở thì quá khứ đơn: có quy tắc và bất quy tắc
* Đối với động từ có quy tắc: ta thêm –ed vào sau động từ nguyên mẫu.
E.g. visit > visited              work > worked            watch > watched
Đặc biệt: - Nếu động từ tận cùng bằng –e thì chỉ thêm –d:   live -> lived,    race > raced                
   - Nếu động từ tận cùng bằng một phụ âm + y hãy đổi y thành i và thêm ed: dry > dried
            Nhưng : stay > stayed             enjoy > ẹnoyed
  - Nếu là động từ có một nguyên âm duy nhất + phụ âm, hãy gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ed: 
shop > shopped         wrap > wrapped          plan > planned
- Nếu động từ có hai vần trở lên, tận cùng bằng một nguyên âm đơn + phụ âm, và có trọng âm cuối cùng, thì hãy gấp đôi vần cuối cùng rồi hãy thêm ed:
      E.g.      occur > occurred        prefer > preferred;     Nhưng : enter > entered
 -   Không gấp đôi những phụ âm cuối cùng như x, w, y: snow > snowed         fix > fixed
* Đối với động từ bất quy tắc: động từ quá khứ được chia ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc
      E.g. do > did          give > gave                  go > went
(-)  S + did not (didn’t + V(bare-inf)                Với tobe: S + was not (wasn’t)/ were not (weren’t) …
e.g.   - You didn’t understand me.
e.g.  - That was not a good story
(?) Did + S + V(bare-inf)                          Với to be: Was/ Were + S + ….
E.g.   - Were you sick?
        - What did you do at Christmas?
2. Cách dùng: Thì quá khứ đơn được dùng để chỉ:
- Hành động, sự kiện đã xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.
E.g. Tom visited China last year
- Hành động sự kiện đã thực hiện trong một khoảng thời gian ở quá khứ, nhưng nay hoàn toàn chấm dứt
E.g. He lived in Hanoi from 1990 to 2000. (hiện nay anh ta không còn sống ở Hà Nội)
. Từ đi kèm (dấu hiệu nhận biết): trạng từ chỉ thời gian: ago, last night/ week/ month…, yesterday….
Cách Phát âm ED:  Có3 cách phát âm của những động từ có quy tắc ở dạng quá khứ đơn –ed:
- Nếu động từ tận cùng bằng các âm /t/ hoặc /d/, thì ed thêm vào được đọc là /id/.
need > needed            want > wanted             decide > decided
- Nếu những động từ tận cùng bằng các âm /f/, /k/, /p/, /s/, /∫/, /f∫/, / ks/, thì ed thêm vào được đọc là /t/.
wash > washed           book> booked             stop > stopped
watch > watched        wash > washed            fax > faxed      laugh > laughed
- Nếu những động từ tận cùng bằng các âm khác ngoài hai trường hợp trên, thì ed thêm vào đọc là /d/.
play > played              plan > planed               offer > offered


















ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 9
A. PRONUNCIATION 
Circle the word with the underlined part pronounced differently from that of the others.
	1. A. teacher
	B. cheap
	C. appear
	D. easy

	2. A. evening
	B. key
	C. secrete
	D. envelope

	3. A. decorated
	B. installed
	C. described
	D. covered

	4. A. chicken
	B. change
	C. character
	D. chess



B.GRAMMAR AND VOCABULARY
Circle the best option A, B, C or D to complete each sentence.
1. May I borrow ________ money?
	A. some
	B. a few
	C. any
	D. few


2. What do people do for a ________ in your hometown?
	A. lives 
	B. live
	C. living
	D. life


3. Tam got wet ________ he forgot his umbrella.
	A. so
	B. because
	C. and
	D. but


4. She has worked as a cashier ________ over twenty years.
	A. with
	B. for
	C. since
	D. of


5. Daisy drinks a lot of orange juice everyday, ________?
	A. will he
	B. won’t he
	C. does he
	D. doesn’t he



C. READING 
        I’m writing to tell you a little about London. London is one of the most famous cities in the world? It is divided into three parts: The City, the West End and the East End. The City is Britain’s commercial and banking center. The West End is the part where rich people live. The East End is the part where poor people live.
Lenin visited London before the Great October Socialist Revolution. He often came to work at the British museum. He gathered material for his works. Lenin studied the life of the British workers and British labour movement. He attended meetings and gatherings. He spent much time in learning English in order to master it. Lenin liked to walk around the city to learn more about the British capital. He called London the city of striking contrasts.
I’ll write again soon.
         Love
          Mai
Answer the questions
1. How many parts is London divided into?
2. Where do the rich people live?
3. Do the poor people live in the East End?
4. Who visited London before the Great October Socialist Revolution?
D. WRITING 
 Complete the sentences, using the words given.
1. I / everyone / kind / were / wish / and friendly /.
2. about / to / What / the zoo / this / going / weekend /?
3. take / at recess / part / in / Students / activities / different/.
4.  may / This / used / for / room / be / the classroom /.
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